LỊCH THI ĐẤU
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2015
* Thời gian: - Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h00
                     - Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30
* Địa điểm thi đấu: Sân bóng đá Làng sinh viên HACINCO

Đội Nam sinh viên
	BẢNG A

1. Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Đại học Công nghệ

3. Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

4. Khoa Y Dược
	BẢNG B

1. Khoa Luật

2. Đại học Ngoại ngữ

3. Đại học Kinh tế

4. Khoa Quốc tế


Đội Nữ sinh viên
	BẢNG A

1. Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Đại học Giáo dục

3. Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
	BẢNG B

1. Đại học Kinh tế

2. Khoa Luật

3. Đại học Ngoại ngữ


	Trận
	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Nội dung
	Trận đấu
	Sân

	           Vòng đấu bảng
	
	
	

	1
	03/10/2015
	8h30
	A
	Nam SV
	ĐHKHTN - ĐHCN
	1

	2
	
	
	A
	Nam SV
	ĐHKHXH&NV - Khoa Y Dược
	3

	3
	
	
	A
	Nữ SV
	ĐHKHTN - ĐHGD
	2

	4
	
	9h15
	B
	Nam SV
	Khoa Luật - ĐHNN
	1

	5
	
	
	B
	Nam SV
	ĐHKT - Khoa Quốc tế
	3

	6
	
	
	B
	Nữ SV
	ĐHKT - Khoa Luật
	2

	7
	4/10/2015
	8h30
	A
	Nam SV
	ĐHKHTN - Khoa Y Dược
	1

	8
	
	
	A
	Nam SV
	ĐHCN - ĐHKHXH&NV
	3

	9
	
	
	A
	Nữ SV
	ĐHKHTN - ĐHKHXH&NV
	2

	10
	
	9h15
	B
	Nam SV
	Khoa Luật - Khoa Quốc tế
	1

	11
	
	
	B
	Nam SV
	ĐHKT - ĐHNN
	3

	12
	
	
	B
	Nữ SV
	ĐHKT - ĐHNN
	2

	13
	11/10/2015
	8h30
	A
	Nam SV
	ĐHKHTN - ĐHKHXH&NV
	1

	14
	
	
	A
	Nam SV
	Khoa Y Dược - ĐHCN
	3

	15
	
	
	A
	Nữ SV
	ĐHGD - ĐHKHXH&NV
	2

	16
	
	9h15
	B
	Nam SV
	Khoa Luật - ĐHKT
	1

	17
	
	
	B
	Nam SV
	Khoa Quốc tế - ĐHNN
	3

	18
	
	
	B
	Nữ SV
	Khoa Luật - ĐHNN
	2

	           Vòng bán kết
	
	
	

	19
	18/10/2015
	8h30
	
	Nữ SV
	Nhất A - Nhì B
	1

	20
	
	
	
	Nữ SV
	Nhất B - Nhì A
	2

	21
	
	9h15
	
	Nam SV
	Nhất A - Nhì B
	1

	22
	
	
	
	Nam SV
	Nhất B - Nhì A
	2

	           Chung kết
	
	
	

	23
	21/10/2015
	14h00
	
	Nam SV
	Thắng trận 21-Thắng trận 22
	ĐHNN

	24
	
	15h15
	
	Nữ SV
	Thắng trận 19-Thắng trận 20
	ĐHNN


Ghi chú:
 - Các đội có mặt trước giờ thi đấu 30 phút
- Trong quá trình tổ chức nếu có sự thay đổi về thời gian, địa điểm thi đấu, BTC giải sẽ điều chỉnh và thông báo cho các đội liên quan sau.
